
Stt Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành

Số báo 

danh

Mức hỗ trợ 

CP cách ly 

Đăng ký dự 

tuyển

Ngày xuất 

cảnh

1 Chu Thị Huyền 25/09/1999 Nữ SXCT 10012949 Không hỗ trợ Bắc Giang 10.5.2022

2 Nguyễn Tiến Ngô 28/08/1985 Nam SXCT 50102503 Không hỗ trợ Bắc Kạn 10.5.2022

3 Lương Hữu Trung 07/03/1990 Nam SXCT 90810107 Không hỗ trợ
CBT 02/2019 

(Thanh Hóa)
10.5.2022

4 Hoàng Thị Bích 28/03/1994 Nữ SXCT 50740850 Không hỗ trợ Đăk Lăk 10.5.2022

5 Nguyễn Tiến Hải 27/12/1990 Nam SXCT 50107213 Không hỗ trợ Hà Nam 10.5.2022

6 Trần Viết Tâm 09/09/1999 Nam SXCT 50118534 Không hỗ trợ Hà Tĩnh 10.5.2022

7 Nguyễn Quang Khang 17/07/2000 Nam SXCT 50722133 Không hỗ trợ Hưng Yên 10.5.2022

8 Lê Mạnh Kim 06/06/1992 Nam SXCT 90800316 Không hỗ trợ
CBT 02/2019 

(Phú Thọ)
10.5.2022

9 Vũ Tuấn Anh 29/01/1992 Nam SXCT 50702095 Không hỗ trợ Nam Định 10.5.2022

10 Nguyễn Văn An 14/02/1991 Nam SXCT 50703888 Không hỗ trợ Ninh Bình 10.5.2022

11 Nguyễn Văn Quang 28/08/1995 Nam SXCT 50116215 Không hỗ trợ Nghệ An 10.5.2022

12 Lê Văn Tài 27/07/2000 Nam SXCT 50116130 Không hỗ trợ Nghệ An 10.5.2022

13 Võ Văn Hoàng 17/05/1991 Nam SXCT 50116203 Không hỗ trợ Nghệ An 10.5.2022

14 Võ Đình Tăng 21/01/2000 Nam SXCT 50116129 Không hỗ trợ Nghệ An 10.5.2022

15 Nguyễn Huy Thái 23/10/1998 Nam SXCT 50727516 Không hỗ trợ Nghệ An 10.5.2022

16 Lê Hữu Minh 02/07/2000 Nam SXCT 50116364 Không hỗ trợ Nghệ An 10.5.2022

17 Vũ Văn Ngọc 21/02/1991 Nam SXCT 50104048 Không hỗ trợ Phú Thọ 10.5.2022

18 Trần Văn Hải 13/07/1985 Nam SXCT 50106109 Không hỗ trợ Quảng Ninh 10.5.2022

19 Phạm Như Hiệp 10/09/1999 Nam SXCT 50121805 Không hỗ trợ Quảng Ngãi 10.5.2022

20 Lê Văn Kha 28/07/1997 Nam SXCT 50120154 Không hỗ trợ Quảng Trị 10.5.2022

21 Nguyễn Văn Sáng 20/04/1993 Nam SXCT 50112348 Không hỗ trợ Thanh Hóa 10.5.2022

22 Đào Cao Cường 18/03/1988 Nam SXCT 50723917 Không hỗ trợ Thanh Hóa 10.5.2022

23 Nguyễn Hữu Thắng 03/04/1993 Nam SXCT 50723678 Không hỗ trợ Thanh Hóa 10.5.2022

24 Hoàng Duy Tùng 30/08/1993 Nam SXCT 50112340 Không hỗ trợ Thanh Hóa 10.5.2022

25 Phạm Văn Anh 15/04/1997 Nam SXCT 50112662 Không hỗ trợ Thanh Hóa 10.5.2022

26 Lê Kim Tuấn 03/09/1997 Nam SXCT 50112972 Không hỗ trợ Thanh Hóa 10.5.2022

27 Nguyễn Hoằng Thanh 24/01/1991 Nam SXCT 50112012 Không hỗ trợ Thanh Hóa 10.5.2022

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH NGÀY 10/5/2022 

(Kèm theo Công văn số   254 /TTLĐNN-TCLĐ ngày 29/4/2022 của TTLĐNN)



28 Hoàng Viết Hùng 07/10/1997 Nam SXCT 50722935 Không hỗ trợ Thanh Hóa 10.5.2022

29 Lê Gia Nhạc 10/05/1988 Nam SXCT 50112579 Không hỗ trợ Thanh Hóa 10.5.2022

30 Nguyễn Như Quỳnh 20/02/1999 Nữ SXCT 10012422 Không hỗ trợ Vĩnh Phúc 10.5.2022






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































